PAGE  

	ñy ban th­êng vô quèc héi


Sè: 131/BC - UBTVQH12


	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
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b¸o c¸o  

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ ÁN 

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)                                                                                                                           
                                      

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi,

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phát biểu thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại tổ, tại Hội trường về Dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Uû ban th­êng vô Quèc héi ®· chØ ®¹o c¸c c¬ quan chức năng nghiªn cøu nghiêm túc, tiÕp thu các ý kiÕn xác đáng để hoàn chỉnh Dự án Luật trình Quốc hội.  
 VÒ nh÷ng néi dung cßn ý kiÕn kh¸c nhau, sau khi thống nhất với Chính phủ, Uû ban th­êng vô Quèc héi xin b¸o c¸o gi¶i tr×nh, tiÕp thu chØnh lý nh­ sau:  

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định trong Dự thảo Luật chưa bảo đảm tính cụ thể, như về đối tượng nộp thuế, các khoản chi không được trừ, ưu đãi về thuế suất... và đề nghị nghiên cứu, quy định chi tiết hơn.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bổ sung một số quy định tại các điều 2, 7, 8, 11 và 17 của Dự thảo Nghị định vào nội dung các điều 2, 8, 9 và 17 của Dự thảo Luật mới nhằm cụ thể hóa các quy định của luật. 

II. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ 
1. Về đối tượng nộp thuế (Điều 2 của Dự thảo Luật đã trình QH)

        a. Về cách xác định đối tượng nộp thuế


Có ý kiến đề nghị, không liệt kê đối tượng nộp thuế theo các đạo luật như quy định tại khoản 1 Điều 2 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội, vì như vậy không bao quát hết các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức là đối tượng nộp thuế trên thực tế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính bao quát của quy định, UBTVQH xin chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 2 theo hướng không liệt kê đối tượng nộp thuế theo các đạo luật mà phân theo nhóm các đối tượng để bảo đảm rõ ràng, cụ thể hơn.
b. Về tổ chức có thu nhập không chia 

Một số ý kiến đề nghị, không đưa tổ chức có thu nhập không chia vào đối tượng nộp thuế TNDN.   

  UBTVQH nhận thấy, trên thực tế, tổ chức này được thành lập nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo và có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh thông thường. Việc coi tổ chức này giống như doanh nghiệp và áp dụng cơ chế, nghĩa vụ nộp thuế như nhau là chưa hợp lý. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, tại Điều 2 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội, UBTVQH xin không đưa tổ chức có thu nhập không chia vào đối tượng nộp thuế; đồng thời bỏ khoản 3 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về khoản chi được trừ đối với tổ chức có thu nhập không chia.
c. Về nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp tư nhân 

Có ý kiến đề nghị, làm rõ nghĩa vụ nộp thuÕ TNDN ®èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n để tránh ®¸nh thuÕ hai lÇn trªn mét kho¶n thu nhËp cña cïng mét ®èi t­îng (vừa nộp thuế TNDN, vừa nộp thuế thu nhập cá nhân).

UBTVQH xin giải trình như sau:

Theo quy định tại Điều 2 của Dự thảo Luật trình Quốc hội thì mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ nộp thuế TNDN. Căn cứ vào quy định này, doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNDN vì là một loại hình doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân không có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân) sau khi doanh nghiệp của họ đã nộp thuế TNDN. Vì vậy, sẽ không đánh thuế hai lần trên một khoản thu nhập.

d.  Về nghĩa vụ nộp thuế của hộ gia đình

Có ý kiến đÒ nghÞ, ®èi víi hé gia ®×nh cÇn ®Æt ra ng­ìng (vÒ quy m«, vèn, ...) ®Ó quy ®Þnh nghĩa vụ nộp thuÕ TNDN.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, không nên đưa hộ gia đình vào đối tượng nộp thuế TNDN, vì: Thứ nhất, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập từ kinh tế hộ gia đình đã phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Thứ hai, qua khảo sát cho thấy, hoạt động kinh doanh của hộ gia đình ở Việt Nam nhìn chung còn nhỏ, lẻ, thu nhập thấp, không ổn định. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung hộ gia đình vào đối tượng nộp thuế TNDN.

đ. Về nghĩa vụ nộp thuế của trang trại

 Có ý kiến đề nghị, bổ sung “trang trại” vào đối tượng nộp thuế TNDN vì kinh tế trang trại hiện nay ở Việt Nam khá phát triển, một số trang trại có doanh thu, thu nhập lớn.
  UBTVQH nhận thấy, trang trại là một trong các mô hình kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp. Trong trường hợp trang trại thuộc về cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng lao động bằng chính những người trong gia đình thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp trang trại mà lao động chủ yếu là lao động thuê thường xuyên thì đồng nghĩa là một tổ chức kinh tế; thu nhập từ trang trại đó là thu nhập của tổ chức kinh tế và tổ chức này có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN. Vì vậy, xin đề nghị, không bổ sung trang trại vào đối tượng nộp thuế TNDN.
2. VÒ thu nhËp tõ viÖc cung cÊp  dÞch vô khoa häc, c«ng nghÖ 

Một số ý kiÕn cho r»ng, khoa häc, c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng, cần được ưu tiên, khuyến khích; ®Ò nghÞ gi¶m thuÕ TNDN đối với thu nhập tõ mét sè ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô khoa häc, c«ng nghÖ.

 UBTVQH tán thành với quan điểm cho rằng, khoa häc, c«ng nghÖ là yếu tố sản xuất quan träng trong tiến trình c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ. Để thể chế hóa chính sách này, Dự thảo Luật đã quy định ưu đãi về thuế ở mức cao nhất đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ. Cụ thể là, tại Kho¶n 2 §iÒu 4 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy ®Þnh: “Thu nhËp tõ hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, s¶n phÈm ®ang trong thêi kú s¶n xuÊt thö nghiÖm, s¶n phÈm lµm ra tõ c«ng nghÖ míi lÇn ®Çu ¸p dông t¹i ViÖt Nam” thuéc diÖn thu nhËp được miÔn thuÕ. Tại các điều 14 và 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về ưu đãi thuế quy định khoa học, công nghệ là lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế. Ngoài ưu đãi về thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp còn được trích tối đa 10% thu nhập trước thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Điều 19 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội)...
Mặt khác, UBTVQH nhận thấy, ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô khoa häc, c«ng nghÖ là một trong những hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, khác với các hoạt động nghiên cứu ứng dụng. Do đó, nếu đưa dịch vụ khoa học, công nghệ vào diện giảm thuế thì sẽ không bảo đảm tính công bằng với các hoạt động dịch vụ khác.
Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

3. Về áp dụng điều ước quốc tế (Điều 6 của Dự thảo Luật đã trình QH)
Có ý kiến đề nghị, bỏ Điều 6 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về áp dụng điều ước quốc tế.

UBTVQH nhận thấy, Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã quy định bao quát các nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế; đó cũng là nguyên tắc phải được tuân thủ trong tổ chức thực hiện các luật khác. Vì vậy, việc mỗi một đạo luật đều quy định lặp lại cùng một nội dung mang tính nguyên tắc chung là điều không cần thiết, gây ảnh hưởng đến tính hệ thống của hệ thống pháp luật. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin bỏ Điều 6 trong Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.
  4. Về thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (Điều 8 của Dự thảo Luật đã trình QH)

Điều 8 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định: “Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản để kê khai nộp thuế riêng”. 

  
Có ý kiến đề nghị, không tách riêng thu nhập từ kinh doanh bất động sản ra khỏi thu nhập doanh nghiệp khi tính thuế TNDN.  

  UBTVQH xin gi¶i tr×nh nh­ sau: 

  Hoạt động chuyển nhượng bất động sản mặc dù là một trong những hoạt động kinh doanh song có nhiều đặc thù so với các lĩnh vực, ngành, nghề khác. Do tính phức tạp của các chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế nên cần thiết phải hạch toán để tính thuế TNDN riêng. Mặt khác, hoạt động kinh doanh bất động sản trong những năm qua là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn và trong những năm tới vẫn có thể có nhiều lợi thế hơn so với các lĩnh vực khác. Việc kê khai riêng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bảo đảm hạn chế việc chuyển lãi từ chuyển nhượng bất động sản (trong đó có đất đai) sang bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh khác và hưởng ưu đãi (nếu có), trong khi lĩnh vực kinh doanh này có rất nhiều lợi thế. Do vậy, để bảo đảm tính chặt chẽ của việc xác định thu nhập chịu thuế, cần thiết phải điều tiết bằng cơ chế riêng đối với thu nhập từ hoạt động này. Vì vậy, UBTVQH xin cho giữ như Dự thảo Luật.
5. Về việc xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ (Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình QH)

a. Về phương pháp xác định chi phí được trừ và không được trừ

Theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành thì các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được quy định cụ thể trong Luật (Điều 9).

Dự thảo Luật đã trình QH quy định theo hướng chỉ xác định các chi phí không được trừ khi tính thuế. Một số ý kiến đề nghị quy định như Luật hiện hành.
  UBTVQH xin gi¶i tr×nh nh­ sau: 

Thứ nhất, thực tiễn hoạt động kinh doanh cho thấy, trong quá trình sản xuất, kinh doanh có nhiều chi phí hợp lý có thể phát sinh. Việc quy định cụ thể những chi phí không được trừ, còn lại mọi chi phí hợp lý khác đều được trừ sẽ bao quát được hết các khoản chi phí mới phát sinh. Thứ hai, phương pháp loại trừ này cũng tạo sự giản tiện, thuận lợi cho cơ quan thuế và cả doanh nghiệp khi tính thuế; góp phần đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp; đồng thời phù hợp với cơ chế thị trường trong điều kiện hiện nay. Thứ ba, quy định như Dự thảo Luật cũng đã bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vì theo quy định tại Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội thì doanh nghiệp chỉ được trừ chi phí đối với các khoản chi thực tế, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời phải có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, UBTVQH xin cho giữ như Dự thảo Luật.

b. Về nội dung các khoản chi không được trừ (Khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình QH)

- Về chi phí quảng cáo

Một số ý kiến đề nghị, không quy định mức khống chế chi cho hoạt động quảng cáo hoặc quy định ở mức cao hơn so với Dự thảo Luật đã trình QH, khoảng từ 15% đến 20% trên chi phí, không phân biệt quy mô doanh nghiệp.

UBTVQH xin được tiếp thu, giải trình như sau:

Việc quy định mức chi tối đa cho quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, môi giới... được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh là cần thiết vì: Thứ nhất, quy định này có ý nghĩa bảo hộ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình cạnh tranh; nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp. Nếu không quy định khống chế tỷ lệ chi cho quảng cáo thì sẽ gây bất lợi cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai, qua khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất chi các khoản này không quá 3% (xi măng, thép, dệt may...), doanh nghiệp dịch vụ không quá 5% (vận tải, viễn thông...). Thứ ba, việc giới hạn này là một biện pháp cần thiết, nhằm ngăn ngừa khả năng lợi dụng pháp luật khai khống các khoản chi hoặc chuyển từ nội dung chi này sang nội dung chi khác để hợp thức hoá các khoản chi không đúng pháp luật, trốn thuế mà trên thực tế đã xảy ra.
Tuy nhiên, một mặt để tránh các phức tạp khi phân định quy mô doanh nghiệp (giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp có quy mô lớn); mặt khác, để bảo đảm bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu; tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý và thể hiện tại điểm n khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật mới, cụ thể như sau:

“n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi  được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra”

 
- Về các khoản tài trợ, ủng hộ nhân đạo, từ thiện xã hội

Một số ý kiến đề nghị bổ sung các khoản chi tài trợ cho từ thiện, nhân đạo, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

UBTVQH cho rằng, để bảo đảm tính trung lập của thuế, cần tách dần chính sách xã hội khỏi chính sách thuế như đã xác định trong Chiến lược cải cách thuế từ nay đến năm 2010. Trong công tác hoạch định chính sách, về lâu dài cần tiến tới các vấn đề mang tính xã hội phải được giải quyết bởi các chính sách xã hội, không để tình trạng lồng ghép trong chính sách thuế như hiện nay. Vì vậy, Nhà nước chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhằm góp phần cùng Nhà nước thực hiện các chính sách xã hội nhưng phải sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế.

Mặt khác, nhằm tránh tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng quy định của pháp luật để biến hoạt động từ thiện, nhân đạo thành hoạt động đầu tư, kinh doanh, trốn thuế (như tài trợ cho y tế nhưng thực chất là xây dựng, kinh doanh bệnh viện tư; tài trợ cho giáo dục nhưng thực chất là đầu tư xây dựng, kinh doanh trường dân lập...), UBTVQH cho rằng, cần phải quy định chặt chẽ và có giới hạn đối với các khoản chi được trừ trong lĩnh vực này. Vì vậy, UBTVQH xin cho trừ thêm một số khoản chi tài trợ cho y tế, khắc phục hậu quả thiên tai,  làm nhà tình nghĩa cho người nghèo trước khi tính thuế nhưng giao Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, nội dung chi, phương pháp quản lý... để bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, hạn chế lợi dụng pháp luật, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
- Về các khoản chi cho người lao động

+ Có ý kiến cho rằng, điểm k khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định việc doanh nghiệp không được trừ “các khoản chi trả cho người lao động không có trong hợp đồng lao động...” là chưa thể hiện sự quan tâm đến người lao động; đề nghị quy định mức tiền ăn giữa ca, tiền trang phục và các khoản chi cho người lao động không có trong hợp đồng lao động đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
UBTVQH cho rằng, mục đích của quy định tại điểm k khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội chính là nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động và bảo đảm tính chặt chẽ trong kiểm soát các khoản chi nhằm khắc phục tình trạng doanh nghiệp kê khai các khoản chi cho người lao động nhưng thực tế không chi để trốn thuế. Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn nữa trong Luật về chính sách đối với người lao động, UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và bỏ quy định về khống chế mức tiền ăn giữa ca và tiền trang phục tại điểm đ khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội, nay là Điều 9 của Dự thảo Luật mới. Đối với các khoản chi khác như tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác phải trả cho người lao động, xin được tiếp thu theo cách tính vào chi phí nếu thực tế đã chi cho người lao động và có đủ chứng từ hợp pháp (điểm k khoản 1 Điều 9 của Dự thảo Luật mới).

 + Có ý kiến cho rằng, những chi phí liên quan đến việc chăm lo, cải thiện đời sống cho người lao động như nhà ở cho công nhân, bếp ăn tập thể, nhà trẻ, công trình phúc lợi phục vụ người lao động cần được tính vào chi phí.

UBTVQH xin giải trình như sau: Theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, các khoản chi phí trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định này. Khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định về các khoản chi không được trừ đã không liệt kê các khoản chi phí chăm lo, cải thiện đời sống người lao động; do vậy, doanh nghiệp đương nhiên được tính vào chi phí theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

- Về mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá
Có ý kiến đề nghị, bỏ quy định ràng buộc mức tiêu hao hợp lý đối với nguyên, nhiên vật liệu (điểm e khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội).

 UBTVQH nhận thấy, quy định này trước hết giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị thông qua hệ thống định mức tiêu hao nội bộ; mặt khác, tạo điều kiện để cơ quan chức năng thực hiện giám sát. Tuy nhiên, để nâng cao tính khả thi của quy định, vừa tạo sự tự chủ cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm vai trò kiểm soát của Nhà nước trong việc xác định mức tiêu hao hợp lý, xin tiếp thu, chỉnh sửa lại điểm e khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật mới như sau: “Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho”.

- Về lãi tiền vay các đối tượng ngoài các ngân hàng, tổ chức tín dụng
Điểm g khoản 2 Điều 10 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định không được trừ “Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của đối tượng ngoài các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế vượt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay”.
Có ý kiến đề nghị áp dụng mức 1,5 lần so với mức lãi suất cao nhất của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay hoặc áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự là 150% lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố.

 Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật dân sự (Điều 476), UBTVQH xin chỉnh sửa điểm g khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật mới như sau: “Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức kinh tế, vượt quá 150%  lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay”.

 - Về chi phí tổn thất, khắc phục hậu quả thiên tai
Có ý kiến đề nghị, được trừ các khoản chi khắc phục tổn thất, hậu quả thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để chia sẻ rủi ro trong sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp, UBTVQH bổ sung nội dung này vào điểm a khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật mới .   

 6. Về thuế suất thuế TNDN (Điều 11 của Dự thảo Luật đã trình QH)

a.  Về mức thuế suất  

- Có ý kiến băn khoăn về việc giảm mức thuế suất từ 28% xuống 25% có thể dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước.  

UBTVQH xin gi¶i tr×nh nh­ sau: 

Việc giảm thuế suất trong lần sửa đổi này nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Đây cũng là định hướng trong Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010. Mặc dù việc giảm thuế suất có thể ảnh hưởng phần nào đến nguồn thu trước mắt, nhưng sẽ khuyến khích đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu cho NSNN trong tương lai. Vì vậy, xin cho giữ mức thuế suất 25% như Dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị, áp dụng mức thuế suất 20% thay vì mức 25% như trong Dự thảo Luật.
UBTVQH cho rằng, chưa nên hạ mức thuế suất xuống dưới 25% vì: Thứ nhất, việc hạ mức thuế suất từ 28% xuống 25% đã được cân nhắc thận trọng trên nhiều mặt. Nếu tiếp tục hạ thấp hơn nữa mức thuế suất sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thứ hai, so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới cho thấy, mức 25% là phù hợp với mặt bằng thuế chung và bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.
b. Về mức thuế suất sàn áp dụng cho hoạt động dầu khí 

- Có ý kiến đề nghị, nâng mức thuế suất sàn đối với hoạt động dầu khí.

Xuất phát từ những đặc thù của hoạt động dầu khí, để tránh bất lợi có thể phát sinh cho phía Việt Nam trong quá trình đàm phán với đối tác nước ngoài về thuế suất, UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và nâng mức thuế suất sàn đối với hoạt động dầu khí từ 25% lên 32%. Như vậy, khung thuế suất đối với hoạt động dầu khí sẽ từ 32% đến 50%.

- Có ý kiến cho rằng, biên độ thuế suất đối với lĩnh vực dầu khí từ 25% đến 50% là quá rộng. Đề nghị không quy định khung thuế suất mà ấn định hai mức thuế suất là 32% và 50%.

UBTVQH cho rằng, dầu khí là lĩnh vực có nhiều đặc thù. Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thực tế đàm phán các hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí cho thấy, thuế suất thuế TNDN được quyết định căn cứ vào điều kiện khai thác khó khăn hay không khó khăn (gần hay xa bờ), trữ lượng mỏ,... Vì vậy, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, tránh khó khăn phát sinh trong việc xác định thuế suất, đồng thời để giữ tính ổn định của Luật thì việc quy định khung thuế suất cho hoạt động dầu khí là cần thiết. Tuy nhiên, để thu hẹp biên độ khung thuế suất, UBTVQH đã nâng mức thuế suất sàn đối với hoạt động dầu khí từ 25% lên 32% như đã nêu ở phần trên. 
7. Về địa điểm nộp thuế TNDN (Điều 13 của Dự thảo Luật đã trình QH)

 Điều 13 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính thì số thuế phải nộp được phân bổ giữa nơi kinh doanh và nơi có trụ sở chính.

         Có ý kiến đề nghị, quy định doanh nghiệp nộp thuế tại nơi đăng ký trụ sở chính. 

         UBTVQH  xin giải trình như sau:

Mục đích của quy định trên là nhằm phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý, công bằng giữa các địa phương; phản ánh sát thực trình độ phát triển kinh tế-xã hội và công lao đóng góp của địa phương; góp phần động viên các địa phương thu hút đầu tư và tích cực chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước. Đây cũng là đề xuất của nhiều đoàn đại biểu Quốc hội, các địa phương trong cả nước. Vì vậy, UBTVQH xin được tiếp thu theo hướng quy định: Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính.  
8. Về chính sách ưu đãi thuế (điều 14, 15, 16 và 19 của Dự thảo Luật đã trình QH)

a. Về lĩnh vực, địa bàn, ngành, nghề được hưởng ưu đãi

 - Có ý kiến cho rằng, phạm vi ưu đãi quy định trong Dự thảo Luật thu hẹp hơn so với phạm vi ưu đãi quy định trong Luật đầu tư.  

UBTVQH cho rằng, việc thu hẹp diện ưu đãi là một trong những định hướng của việc sửa đổi Luật thuế TNDN lần này và phù hợp với chủ trương ưu đãi có trọng tâm, trọng điểm trong Chiến lược cải cách thuế từ nay đến năm 2010. Tuy nhiên, UBTVQH cũng đã chỉ đạo rà soát, đối chiếu với quy định của pháp luật liên quan, trong đó có Luật đầu tư để không bỏ sót những đối tượng, lĩnh vực, ngành, nghề đáng được hưởng ưu đãi và những vùng, miền thực sự khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.  
- Có ý kiến đề nghị, không ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp (KCN) như quy định tại khoản 2 Điều 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

UBTVQH nhận thấy, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội thì các doanh nghiệp trong KCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm; tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được hưởng thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm. Còn các doanh nghiệp trong KCN mà không thuộc các địa bàn trên thì đã có rất nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng, thị trường tiêu thụ.... Nếu cho phép các doanh nghiệp này được hưởng thuế suất ưu đãi như các doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thì sẽ không bảo đảm công bằng, không khuyến khích đầu tư vào các vùng, miền khó khăn.    
Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, xin bỏ quy định về ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư trong KCN tại khoản 2 Điều 14 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.
b. Về ưu đãi đối với hợp tác xã

Có ý kiến đề nghị, bổ sung vào Dự thảo Luật nội dung miễn, giảm thuế đối với hợp tác xã; miễn thuế đối với “thu nhập từ các hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống của người dân nông thôn”; bổ sung quy định về khoản trích vào quỹ chung của hợp tác xã được tính vào các khoản chi được trừ khi tính thuế. 
UBTVQH xin tiếp thu, giải trình như sau:

- Về miễn, giảm thuế đối với hợp tác xã: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để thể hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, UBTVQH xin bổ sung khoản 4 Điều 13 của Dự thảo Luật mới về việc áp dụng thuế suất ưu đãi là 20% đối với các hợp tác xã dịch vụ phục vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân cho suốt quá trình hoạt động của các tổ chức này. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định miễn thuế đối với “thu nhập từ các hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống của người dân nông thôn”, UBTVQH xin được giải trình như sau:

Trên thực tế, “các hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống của người dân nông thôn” là nội dung rất rộng. Việc xác định, kiểm soát thu nhập từ hoạt động đó trên thực tế là rất phức tạp và khó thực hiện. Nếu quy định không chặt chẽ sẽ tạo kẽ hở dẫn đến lợi dụng pháp luật để trốn thuế, gây thất thoát NSNN. Hơn nữa, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân nông thôn cũng đã được thể hiện ở rất nhiều nội dung trong Dự thảo Luật, như tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về miễn thuế cho thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi... ; tại khoản 4 Điều 13 của Dự thảo Luật mới về áp dụng thuế suất ưu đãi là 20% đối với các hợp tác xã dịch vụ phục vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân; tại khoản 1, khoản 2 điều 14 và 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về áp dụng thuế suất ưu đãi cho các dự án tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn nhằm góp phần phát triển, nâng cao đời sống nông thôn, vùng sâu, vùng xa.... 
   Vì vậy, UBTVQH xin được giữ như Dự thảo Luật. 

 - Về việc bổ sung quy định các khoản trích vào quỹ chung của hợp tác xã được tính vào các khoản chi được trừ khi tính thuế, UBTVQH xin giải trình như sau: 
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thu nhập doanh nghiệp trích vào các quĩ chung của doanh nghiệp phải là thu nhập sau thuế. Quy định của Dự thảo Luật một mặt bảo đảm tính thống nhất với các văn bản hiện hành; mặt khác, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong kiểm soát thu nhập, khắc phục việc lợi dụng quy định của pháp luật về trích lập quỹ để trốn thuế (đã xảy ra trên thực tế). Vì vậy, xin được giữ như Dự thảo Luật. 

c. Về ưu đãi đối với doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực  

Để góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa, động viên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể thao và môi trường, UBTVQH xin bổ sung khoản 2 Điều 13 của Dự thảo Luật mới quy định mức thuế suất ưu đãi 10% đối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này cho suốt quá trình hoạt động mà không khống chế thời hạn ưu đãi như trước đây.

d. Về thời gian được hưởng ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế (Điều 14 và Điều 15 của Dự thảo Luật đã trình QH)
- Có ý kiến đề nghị, làm rõ thời hạn tối đa được hưởng ưu đãi đối với các dự án được quy định tại khoản 3 Điều 14 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính chặt chẽ trong quy định, tính minh bạch trong triển khai thực hiện, UBTVQH xin bổ sung khoản 5 Điều 13 của Dự thảo Luật mới như sau:  “5. Đối với các dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này”.

- Có ý kiến đề nghị, quy định thời gian miễn, giảm thuế tính từ năm đầu tiên khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế (Khoản 3 Điều 15).

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, một mặt để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mặt khác, vẫn bảo đảm chặt chẽ trong quản lý nguồn thu, khắc phục tình trạng lỗ giả lãi thật để trốn thuế như đã xảy ra trên thực tế, UBTVQH xin chỉnh sửa khoản 3 Điều 14 của Dự thảo Luật mới như sau: “3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp chưa có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.” 

đ. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng (Điều 16 của Dự thảo Luật đã trình QH)
 Có ý kiến đề nghị, bỏ Điều 16 của Dự thảo Luật đã trình QH.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh dưới hình thức lập một doanh nghiệp mới độc lập với doanh nghiệp đang hoạt động thì được hưởng ưu đãi theo Điều 14, Điều 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội. Trường hợp chỉ đầu tư mở rộng thì việc xác định chính xác phần thu nhập tăng thêm để áp dụng ưu đãi thuế trên thực tế là rất khó thực hiện. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, xin bỏ Điều 16 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

e. Về ưu đãi đối với các trường hợp khác (Điều 17 của Dự thảo Luật đã trình QH)

- Có ý kiến đề nghị, quy định cụ thể tỷ lệ lao động nữ và người dân tộc thiểu số trong doanh nghiệp khi xác định số thuế TNDN được giảm.

UBTVQH nhận thấy, hiện nay tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp đã được quy định trong các văn bản dưới luật để làm căn cứ khi xác định giảm thuế. Tuy nhiên, tỷ lệ này chưa mang tính ổn định cao, trong quá trình tổ chức thực hiện có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh sửa theo hướng quy định rõ hơn cơ chế giảm thuế trong Dự thảo Luật; đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về tỷ lệ lao động nữ và người dân tộc thiểu số trong doanh nghiệp khi xác định số thuế TNDN được giảm nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và tính ổn định của Luật.  
- Có ý kiến đề nghị, bỏ khoản 1 Điều 17 về “Miễn thuế TNDN cho các nhà đầu tư góp vốn bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật” do quy định này không hợp lý.   

UBTVQH nhận thấy, quy định miễn thuế này chỉ phù hợp với trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, xin bỏ quy định tại khoản 1 Điều 17 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội. 

- Ngoài ra, sau khi rà soát lại các quy định về miễn, giảm thuế tại Điều 17 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội, UBTVQH xin sắp xếp lại và ghép khoản 2 Điều 17 về miễn, giảm thuế cho thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số vào khoản 5 Điều 4 của Dự thảo Luật mới để bảo đảm tính tập trung của các quy định.

g. Về ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực dầu khí và một số lĩnh vực khác
 - Có ý kiến đề nghị, không áp dụng ưu đãi về thuế quy định tại Điều 14 và 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội đối với doanh nghiệp khai thác dầu khí; bổ sung quy định về ưu đãi đặc thù cho các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí; bổ sung quy định về việc quản lý một phần thu nhập từ hoạt động dầu khí sau khi nộp thuế TNDN để đầu tư phát triển hoạt động dầu khí.
 UBTVQH nhận thấy, dầu khí là tài nguyên thiên nhiên quý hiếm, không tái tạo, việc không áp dụng ưu đãi về thuế quy định tại Điều 14 và 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội đối với doanh nghiệp khai thác dầu khí là hợp lý. Vì vậy, xin tiếp thu và bổ sung quy định này vào khoản 3 Điều 18 của Dự thảo Luật mới, cụ thể như sau:

“3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 13 và Điều 14  của Luật này không áp dụng đối với:

 
... b. Doanh nghiệp tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác ”.

- Về đề nghị bổ sung ưu đãi đặc thù cho các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí, UBTVQH nhận thấy, việc quy định khung thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50% đối với lĩnh vực dầu khí là bảo đảm tính linh hoạt trong việc xác định thuế suất ưu đãi cho các dự án cần khuyến khích đầu tư. Cụ thể là, đối với các dự án khuyến khích đầu tư dầu khí thì Chính phủ sẽ xem xét áp dụng mức thuế suất với mức thấp hơn so với các dự án khác ở những địa bàn có thuận lợi hơn. Do vậy, UBTVQH xin cho giữ như Dự thảo Luật.
- Về một phần thu nhập sau thuế được Nhà nước cho phép để lại để đầu tư phát triển hoạt động dầu khí, UBTVQH đề nghị thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư và Chính phủ cụ thể hoá quy định nội dung này trong Luật dầu khí báo cáo UBTVQH.
- Ngoài ra, sau khi rà soát, UBTVQH nhận thấy đối với một hoạt động kinh doanh như trò chơi có thưởng, cá cược... không nên áp dụng ưu đãi như các lĩnh vực khác. Vì vậy, xin bổ sung điểm c khoản 3 Điều 18 của Dự thảo Luật mới về việc không áp dụng ưu đãi quy định tại Điều 14 và 15 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội đối với kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược.

9. TiÕp thu ý kiÕn ®¹i biÓu Quèc héi về từ ngữ, kỹ thuật văn bản..., UBTVQH ®· chØ ®¹o chØnh lý và thể hiện trong Dự án Luật tr×nh c¸c ®¹i biÓu Quèc héi t¹i Kú häp nµy.

    *
    *

*


Kính thưa các vÞ ®¹i biÓu Quèc héi,  




Trªn ®©y lµ B¸o c¸o gi¶i tr×nh, tiÕp thu chØnh lý Dù ¸n LuËt thuế TNDN (sửa đổi). Uû ban Th­êng vô Quèc héi xin kÝnh tr×nh Quèc héi xem xÐt, thông qua.
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